	ĐỀSỐ 1
	ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
Môn thi: VẬT LÍ KHỐI 11

Thời gian làm bài:50 phút không kể thời gian phát đề


PHẦNI.Câutrắcnhiệmnhiềuphươngánlựachọn(3điểm). Câu 1. Khi nói về điện trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A.Điệntrường củađiệntíchQởcácđiểmcàngxaQcàng yếu.
B.Điện trườngtácdụnglên cácđiệntích khácđặt trongnó.
C.Điện trường tồn tại xungquanh điện tích vàtruyềntương tácgiữacácđiện tích.
D.Xung quanhhệgồmhai điệntích đặtgần nhauchỉ cóđiện trườngdo mộtđiện tíchgây ra.
Câu2.Nếutạimộtđiểmcóhaiđiệntrườngthànhphầngâyrabởihaiđiện tíchđiểm.Haicườngđộ điện trường thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên

A.đường nối dài giữahai điện tích.
B.đườngtrung trựccủađoạnnối haiđiện tích.
C.đường vuônggócvới đoạnnối haiđiện tích tạivị tríđiện tích 1.
D.đường vuônggócvới đoạnnối haiđiện tích tạivị tríđiện tích 2.
Câu 3. Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q > 0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kimloạimangđiệntíchtráidấu.Khoảngcáchgiữahaibảnlàd.Hiệuđiện thếgiữahaibảnlàU.Phátbiểu nào sau đây không đúng?

A.Hạtbụinằm cânbằngdo hợplựcgiữalựcđiệntrườngvàtrọnglựcbằng0.
B.Đườngsứccủađiện trườngđều hướngthẳng đứngtừtrênxuống dưới.
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C.Điện tích củahạt bụi làq=mgd.
U
D.Haibản kimloại được đặtnằm ngang,bản tíchđiệnâm ởphía trên.
Câu4. Điệndungcủatụđiệnlàđại lượng
A.đặctrưng cho điện trườngở giữahaibản tụ về phương diện tạoranănglượng.
B.đượcxácđịnh bằng tích hiệuđiện thếđặt vàohai bản tụvàđiện tích màtụ tích được.
C.đặctrưng cho kíchcỡcủatụ điện.
D.đặctrưngcho khảnăng tích điện củatụ điện ởmộthiệu điện thếnhất định.
Câu5.Nếuhiệu điệnthếgiữahai bảntụ tăng9 lầnthì điệndung củatụ
A.không đổi.
B.giảm 3 lần.
C.tăng 9 lần.
D.tăng 3 lần.
Câu6.Mộtdâydẫnkimloạicótiếtdiệnthẳnglà S,mậtđộhạtmangđiệnlà n. Tốc độdịchchuyểncủa electron là v. Cường độ dòng điện trong dây dẫn xác định bằng công thức

A.I=Snve2.
B. I=Sne.
C.I=Snve.
D.I=Snv.
Câu7. Chọn phátbiểuđúng. ĐiệntrởR củamộtvật dẫn
A. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.
B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.

C.tỉlệnghịchvới cường độdòng điện chạyquavật dẫn.
D.không phụ thuộcvàonhiệt độcủavật dẫn.
Câu8. Đạilượng đặctrưng cho việccản trởsựdịchchuyểncủacácđiện tíchbên trongnguồn điệnlà
A.điện trở.
B.điện trở trong.
C.suấtđiệnđộng.
D.cường độdòng điện.
Câu9. Muốn mắcbapingiống nhau, mỗipin có suất điệnđộng 3 Vthànhbộ pin 6 Vthì
A.ghép hai pin songsong và nối tiếpvới pin còn lại.
B.ghép bapin song song.
C.ghép bapin nối tiếp.
D.không thểghép được.
Câu 10. Một điện tích thử q = 4.10-5 C đặt tại một điểm M trong điện trường đều thì lực điện tác dụng lên điện tích đó có độ lớn 0,08 N. Cường độ điện trường tại điểm M là

A.20000 V/m.
B. 2000 V/m.
C.5000 V/m.
D.50000 V/m.
Câu11.Hiệuđiệnthếgiữahaiđầumộtmạchđiệngồm2điệntrở10Ωvà30Ωghépnốitiếpnhaulà20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 10 Ω là

A.0,5 A.
B. 2 A.
C.5 A.
D.10 A.
Câu12.Mộtnguồnđiệncósuấtđiệnđộnglàξ=6V.Nguồnđiệnđãdịchchuyểnmộtlượngđiệntíchlà12 C để tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện. Công của nguồn điện đã thực hiện là

A.2 J.
B. 6 J.
C.18 J.
D.72 J.
PhầnII.Câutrắcnghiệmđúngsai(2điểm)
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Câu 1. Sơn tĩnh điện được thực hiện bằng súng phun đặc biệt, bột sơn được đung nóng và tích điện dương tại đầu kim phun, sau đó di chuyển theo điện trường để bám vào vật liệu tích điện âm nhờ lực hút tĩnh điện. Phương pháp nàygiúpbộtsơnphủđều,kểcảcácbềmặtkhuất.Mộtsúngphunsơntĩnhđiện hoạtđộngvớiđiệnápcaoU=30kV.Cáchạtsơntíchđiệnq=1,5nC.Khoảng cáchgiữađầuphunvàvậtliệucầnsơnlàd=0,2m.Tốcđộcủahạtsơnkhirời khỏi kim phun là 100 m/s.

a. Cườngđộ điện trườngtại vùngphun sơn là150 kV/m.
b. Độlớn lựcđiện tácdụng lên cáchạt sơn là 0,225 N.
c. Côngcủalựcđiện tácdụng lên 1hạt sơn bay từkim phun đến bềmặt vậtliệu 4,5.10-5J.
d. Cho khối lượng của mỗi hạt sơn là 12.10-6g, bỏ qua trọng lực, tốc độ của hạt sơn khi va đập vào bề mặt vật liệu là 150 m/s.

Câu 2. Bảng 1 dưới đây thống kê số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn Nam trong tháng 1 (31 ngày) năm 2025.

	Thiếtbị
	Côngsuấtmột thiết bị
	Số lượng
	Thời gian sử dụnghàngngày

	Bóng đèn
	40 W
	5 cái
	5 h

	Ti-vi
	80 W
	2 cái
	4 h

	Tủlạnh
	120 W
	1 cái
	20 h

	Máybơm
	120 W
	1 cái
	30 ph

	Ấmđiện
	600 W
	1 cái
	30 ph

	Nồiđiện
	600 W
	1 cái
	1 h


Bảng2 chobiết thanggiá điệnsinh hoạthiện nay.
	Bậc
	Điệnnăngtiêuthụ
	Giátiềncho 1kWh

	1
	0 – 50 (kWh)
	1.806 đồng

	2
	51 – 100 (kWh)
	1.866 đồng

	3
	101 – 200 (kWh)
	2.167 đồng

	4
	201-300(kWh)
	2.729 đồng


a. Công
suất
tiêuthụtrung
bìnhcủanhàbạnNamlà1560 W.
b. Biết 1kWh tương ứng với 1 chỉ số trên công tơ điện. Mỗi ngày, công tơ điện nhà bạn Nam tăng thêm 5 chỉ số.

c. Nănglượng điện tiêu thụcủanhàbạn Nam trongtháng 1 là155 kW.h.
d. TiềnđiệnmànhàbạnNamphảiđóngtrongtháng1là279.930đ.
PhầnIII.Câutrắcnghiệm trảlờingắn(2điểm).
Câu1.Haiđiệntíchđiểmbằngnhauđặttrongchânkhôngcáchnhaumột khoảngr=2 cmthìlựcđẩygiữa chúng có độ lớn 1,6.10-4N. Để lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-4 N thì khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu cm?

Câu2.MộtđiệntrườngđềucócườngđộđiệntrườngE=3000V/m,cóphươngsongsongvớicạnh huyền BC của tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C. Biết AB = 6 cm và AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm B và C bằng bao nhiêu V?

Câu 3. Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6 A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,3 s. Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh bằng bao nhiêu C?

Câu4.KhihiệuđiệnthếgiữahaiđầucủamộtđènLEDlà1,5Vthìcườngđộdòngđiệnđiquanólà20mA. Điện trở của đèn LED này bằng bao nhiêu Ω?

PhầnIV.Tựluận(3điểm).
Thísinh trả lời câu1 và câu 2.
Câu1(1,0điểm).TrongmôhìnhnguyêntửhiđrôcủaBohr,mộtelectronởmứcnănglượngthấpnhấtchuyển độngvớitốcđộbằng2,19.106m/stheomộtquỹđạotròncóbánkính5,3.10-11m.Tínhcườngđộdòngđiện tương ứng với chuyển động này của electron.

Câu2 (2,0điểm).Mộtbộpincósuấtđiệnđộngξ=12Vvà điệntrởtrong r=0,2Ω.Ngườitamắc vàohai cực của nó một điện trở R = 3 Ω. Bỏ qua điện trở của dây dẫn.

a) Tìmcường độ dòngđiện trong mạchvàhiệu điệnthếgiữahaicựccủabộpin.(1,0 điểm)
b) Tínhcông suấtcung cấp chođiện trở Rvàcông suấtdo pin cungcấp. (1,0 điểm)
HƯỚNG DẪNGIẢI
PHẦNI.Câutrắcnhiệmnhiềuphươngánlựachọn(3điểm). Câu 1. Khi nói về điện trường, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Điệntrườngcủađiện tíchQởcácđiểmcàngxaQcàng yếu.
B. Điệntrường tácdụnglêncácđiệntích khácđặt trongnó.
C. Điệntrường tồn tại xung quanhđiện tích vàtruyền tươngtácgiữacácđiện tích.
D. Xung quanhhệgồmhai điệntích đặtgần nhauchỉ cóđiện trườngdo mộtđiện tíchgây ra.
Hướng dẫn giải
Xung quanh hệgồmhai điện tích điểmđặt gần nhau tồn tại điện trường docả hai điện tích điểmgâyra. Câu2.Nếutạimộtđiểmcóhaiđiệntrườngthànhphầngâyrabởihaiđiện tíchđiểm.Haicườngđộ điện trường thành phần cùng phương khi điểm đang xét nằm trên

A. đường nối dài giữahai điện tích.
B. đườngtrungtrựccủa đoạnnối haiđiện tích.
C. đườngvuông gócvới đoạnnối hai điệntích tạivị tríđiện tích 1.
D. đườngvuông gócvới đoạnnối hai điệntích tạivị tríđiện tích 2.
Hướng dẫn giải
Haicườngđộđiệntrườngthànhphầncùngphươngkhiđiểmđangxétnằmtrênđườngnốidàigiữahai điện tích.
Câu 3. Một hạt bụi khối lượng m mang điện tích q > 0 nằm cân bằng trong điện trường đều giữa hai bản kimloạimangđiệntíchtráidấu.Khoảngcáchgiữahaibảnlàd.Hiệuđiện thếgiữahaibảnlàU.Phátbiểu nào sau đây không đúng?

A. Hạtbụinằmcân bằngdohợplựcgiữalựcđiệntrường vàtrọnglựcbằng0.
B. ​Đườngsứccủađiện trườngđều hướngthẳng đứngtừtrênxuống dưới.
C. Điệntích củahạt bụi làq=mgd.
U
D. Haibảnkim loạiđược đặt nằmngang,bản tíchđiệnâm ởphía trên.
Hướng dẫn giải
+Hạtbụinằmcânbằng dohợplựcgiữalựcđiệntrườngvàtrọnglựcbằng0Phương án A đúng.
+Doq>0nênlựcđiệntrường𝐹⃗phảicùnghướngvới𝐸⃗⃗Phươngán Bsai.
+Hợplựccủalựcđiệntrườngvàtrọnglựcbằng0:qE=mg⇔q=mg=mgd
E
U
PhươngánCđúng.
+Vectorcườngđộđiệntrườngcóchiềutừnơicóđiệnthếcaođếnnơicóđiệnthếthấp,vìvậybảntích điện âm nằm phía trên Phương án D đúng.
Câu4. Điệndungcủatụđiệnlàđại lượng
A.đặctrưng cho điện trườngở giữahaibản tụ về phương diện tạoranănglượng.
B.đượcxácđịnh bằng tích hiệuđiện thếđặt vàohai bản tụvàđiện tích màtụ tích được.
C.đặctrưng cho kíchcỡcủatụ điện.
D.đặctrưngcho khảnăng tích điện củatụ điện ởmộthiệu điện thếnhất định.
Hướng dẫn giải
Điệndungcủatụđiệnlà đạilượngđặctrưngchokhảnăngtíchđiệncủatụ điệnởmộthiệuđiệnthếnhất định.
Câu5.Nếuhiệu điệnthếgiữahai bảntụ tăng9 lầnthì điệndung củatụ
A.không đổi.
B.giảm 3 lần.
C.tăng 9 lần.
D.tăng 3 lần.
Hướng dẫn giải
Điệndung của tụkhôngphụ thuộcvào Q, Umàchỉ phụthuộcvào cấutạocủa tụ.
Câu6.Mộtdâydẫnkimloạicótiếtdiệnthẳnglà S,mậtđộhạtmangđiệnlà n. Tốc độdịchchuyểncủa electron là v. Cường độ dòng điện trong dây dẫn xác định bằng công thức

A.I=Snve2.
B. I=Sne.
C.I=Snve.
D.I=Snv.
Hướng dẫn giải
Cườngđộdòngđiệntrongdâydẫn:I=Snve.
Câu7. Chọn phátbiểuđúng. ĐiệntrởR củamộtvật dẫn
A. đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật dẫn.
B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu vật dẫn.
C.tỉlệnghịchvới cường độdòng điện chạyquavật dẫn.
D.không phụ thuộcvàonhiệt độcủavật dẫn.
Hướng dẫn giải
Điệntrởcủavậtdẫn đặc trưngchosự cản dòngđiệncủavật dẫn.
Câu8. Đạilượng đặctrưng cho việccản trởsựdịchchuyểncủacácđiện tíchbên trongnguồn điệnlà
A.điện trở.
B.điện trở trong.
C.suấtđiệnđộng.
D.cường độdòng điện.
Hướng dẫn giải
Điện trở trong là đại lượng đặc trưng cho việc cản trở sự dịch chuyển của các điện tích bên trong nguồnđiện.
Câu9. Muốn mắcbapingiống nhau, mỗipin có suất điệnđộng 3 Vthànhbộ pin 6 Vthì
A.ghép hai pin songsong và nối tiếpvới pin còn lại.
B.ghép bapin song song.
C.ghép bapin nối tiếp.
D.không thểghép được.
Hướng dẫn giải
Khighép hai pin song song: ξ1=ξ0=3V.
Sauđó mắcnối tiếp chúngvới pin còn lại:ξ =ξ1+ξ0=6 V.
Câu 10. Một điện tích thử q = 4.10-5 C đặt tại một điểm M trong điện trường đều thì lực điện tác dụng lên điện tích đó có độ lớn 0,08 N. Cường độ điện trường tại điểm M là

A.20000 V/m.
B. 2000 V/m.
C.5000 V/m.
D.50000 V/m.
Hướng dẫn giải
F
0,08
F⃗⃗=qE⃗⃗⟹E=[image: image1.png]


=

=2000 V/m.
q
4.10−5
Câu11.Hiệuđiệnthếgiữahaiđầumộtmạchđiệngồm2điệntrở10Ωvà30Ωghépnốitiếpnhaulà20V. Cường độ dòng điện chạy qua điện trở 10 Ω là

A.0,5 A.
B. 2 A.
C.5 A.
D.10 A.
Hướng dẫn giải
Địnhluật Ohm: I=U
Rtd

=
20
10+30

=0,5𝐀. Do cácđiệntrởmắcnối tiếp nênI =I1=I2
Câu12.Mộtnguồnđiệncósuấtđiệnđộnglàξ=6V.Nguồnđiệnđãdịchchuyểnmộtlượngđiệntíchlà12 C để tạo ra sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện. Công của nguồn điện đã thực hiện là

A.2 J.
B. 6 J.
C.18 J.
D.72 J.
Hướng dẫn giải
A=ξ.q=6×12=72J.
PhầnII.Câutrắcnghiệmđúngsai(2điểm)
Câu 1. Sơn tĩnh điện được thực hiện bằng súng phun đặc biệt, bột sơn được đun nóng và tích điện dương tại đầu kim phun, sau đó di chuyển theo điện trường để bám vào vật liệu tích điện âm nhờ lực hút tĩnh điện. Phương pháp nàygiúpbộtsơnphủđều,kểcảcácbềmặtkhuất.Mộtsúngphunsơntĩnhđiện hoạtđộngvớiđiệnápcaoU=30kV.Cáchạtsơntíchđiệnq=1,5nC.Khoảng cáchgiữađầuphunvàvậtliệucầnsơnlàd=0,2m.Tốcđộcủahạtsơnkhirời khỏi kim phun là 100 m/s.

a. Cườngđộ điện trườngtại vùngphun sơn là150 kV/m.
b. Độlớn lựcđiện tácdụng lên cáchạt sơn là 0,225 N.
c. Côngcủalựcđiện tácdụng lên 1hạt sơn bay từkim phun đến bềmặt vậtliệu 4,5.10-5J.
d. Cho khối lượng của mỗi hạt sơn là 12.10-6g, bỏ qua trọng lực, tốc độ của hạt sơn khi va đập vào bề mặt vật liệu là 150 m/s.

Hướng dẫn giải
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Cườngđộđiệntrườngtạivùngphunsơnlà150kV/m.
	Đ
	

	b
	Độlớnlựcđiệntácdụnglêncáchạtsơnlà0,225N.
	
	S

	c
	Côngcủalựcđiệntácdụnglên1hạtsơnbaytừkimphunđếnbềmặtvậtliệu4,5.10-5J.
	Đ
	

	d
	Chokhốilượng củamỗi hạtsơnlà12.10-6g,bỏquatrọnglực,tốcđộcủahạtsơnkhiva
đậpvàobềmặtvậtliệulà150m/s.
	
	S


a) ĐÚNG
U
E=[image: image2.png]


=
d

30.103

[image: image3]
0,2

=150.103V/m=150kV/m.
b) SAI
|Fđ|=|q|E=1,5.10−9×150.103=0,225.10−3N=0,225mN.
c) ĐÚNG
A=qU=1,5.10−9×30000=4,5.10−5J.
d) SAI
Xétđitừđầusúngđến vậtliệu sơn:
1
1
∆W=A
⟺[image: image4.png]


m(v2−v2)=A
⟺[image: image5.png]


×12.10−9×(v2−1002)=4,5.10−5⟹v=132,3m/s.
đ
Fđ
2
0
Fđ
2
Câu 2. Bảng 1 dưới đây thống kê số lượng và thời gian sử dụng hàng ngày của các thiết bị điện ở nhà bạn Nam trong tháng 1 (31 ngày) năm 2025.

	Thiếtbị
	Côngsuấtmột thiết bị
	Số lượng
	Thời gian sử dụnghàngngày

	Bóng đèn
	40 W
	5 cái
	5 h

	Ti-vi
	80 W
	2 cái
	4 h

	Tủlạnh
	120 W
	1 cái
	20 h

	Máybơm
	120 W
	1 cái
	30 ph

	Ấmđiện
	600 W
	1 cái
	30 ph

	Nồiđiện
	600 W
	1 cái
	1 h


Bảng2 chobiết thanggiá điệnsinh hoạthiện nay.
	Bậc
	Điệnnăngtiêuthụ
	Giátiềncho 1kWh

	1
	0 – 50 (kWh)
	1.806 đồng

	2
	51 – 100 (kWh)
	1.866 đồng

	3
	101 – 200 (kWh)
	2.167 đồng

	4
	201-300(kWh)
	2.729 đồng


a. Công
suất
tiêuthụtrung
bìnhcủanhàbạnNamlà1560 W.
b. Biết 1kWh tương ứng với 1 chỉ số trên công tơ điện. Mỗi ngày, công tơ điện nhà bạn Nam tăng thêm 5 chỉ số.

c. Nănglượng điện tiêu thụcủanhàbạn Nam trongtháng 1 là155 kW.h.
d. TiềnđiệnmànhàbạnNamphảiđóngtrongtháng1là279.930đ.
Hướng dẫn giải
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	CôngsuấttiêuthụtrungbìnhcủanhàbạnNamlà1560W.
	
	S

	b
	Mỗingày,côngtơđiệnnhàbạnNamtăngthêm5chỉsố.
	Đ
	

	c
	NănglượngđiệntiêuthụcủanhàbạnNamtrongtháng1là155kW.h.
	Đ
	

	d
	TiềnđiệnmànhàbạnNamphảiđóngtrongtháng1là279.930đ.
	
	S


a) SAI
Côngsuất tiêuthụ trungbình: P=40 ×5+ 80× 2+ 120+ 120 + 600 + 600=1800W.
b) ĐÚNG
Nănglượng tiêuthụ điệntrong 1 ngày:
A=40×5 ×5+80×2×4+ 120×20+ 120×0,5+600×0,5+ 600× 1=5000W.h=5kW.h
Nhưvậymỗi ngàynhà Namtiêu thụ5kW.hnăng lượngđiện tươngứng với5chỉ sốtrên côngtơ điện.
c) ĐÚNG
Năng lượngđiệntiêu thụtrong tháng1:At=n.A=31×5=155kW.h
d) SAI
Tiềnđiệntrong tháng1:50×1.806+50×1.866 + 55 ×2.167=302.785đ
PhầnIII.Câutrắcnghiệm trảlờingắn(2điểm).
Câu1.Haiđiệntíchđiểmbằngnhauđặttrongchânkhôngcáchnhaumột khoảngr=2 cmthìlựcđẩygiữa chúng có độ lớn 1,6.10-4N. Để lực tương tác giữa chúng bằng 2,5.10-4 N thì khoảng cách giữa chúng bằng bao nhiêu cm?

	Đápán:
	1
	,
	6
	


F
r′2
F′=r2



[image: image6]
⟹r′= r√F
F′


=1,6cm.

Hướng dẫn giải
Câu2.MộtđiệntrườngđềucócườngđộđiệntrườngE=3000V/m,cóphươngsongsongvớicạnh huyền BC của tam giác vuông ABC có chiều từ B đến C. Biết AB = 6 cm và AC = 8 cm. Hiệu điện thế giữa hai điểm B và C bằng bao nhiêu V?

	Đápán:
	3
	0
	0
	


Hướng dẫn giải


[image: image7]
HiệuđiệnthếgiữaBvàC:UBC= E.dBC=E.√AB2+BC2=3000×√0,062+0,082= 300V.
Câu 3. Trong khoảng thời gian đóng công tắc để chạy một tủ lạnh thì cường độ dòng điện trung bình đo được là 6 A. Khoảng thời gian đóng công tắc là 0,3 s. Điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn nối với động cơ tủ lạnh bằng bao nhiêu C?

	Đápán:
	1
	,
	8
	


Hướng dẫn giải
∆q
I=
⟹∆q=I.∆t=6×0,3=1,8 C.
∆t
Câu4.KhihiệuđiệnthếgiữahaiđầucủamộtđènLEDlà1,5Vthìcườngđộdòngđiệnđiquanólà20mA. Điện trở của đèn LED này bằng bao nhiêu Ω?

	Đápán:
	7
	5
	
	


Hướng dẫn giải
ÁpdụngđịnhluậtOhm:R=U=
1,5
=75Ω.
I
20.10−3
PhầnIV.Tựluận(3điểm).
Thísinh trả lời câu1 và câu 2.
Câu1(1,0điểm).TrongmôhìnhnguyêntửhiđrôcủaBohr,mộtelectronởmứcnănglượngthấpnhấtchuyển độngvớitốcđộbằng2,19.106m/stheomộtquỹđạotròncóbánkính5,3.10-11m.Tínhcườngđộdòngđiện tương ứng với chuyển động này của electron.

Hướng dẫn giải
	
	Hướngdẫn giải
	Điểm

	
	Khoảngthờigianđểelectronchuyểnđộngđược1vòngtròn:
2πr
2π× 5,3.10−11

[image: image8]

[image: image9]
t =

=

= 1,52.10−16s v

2,19.106
Cườngdộdòngđiệntươngứngvớichuyểnđộngcủaelectron:
∆q
|e|
|−1,6.10−19|
I=
=
=
=1,05.10−3A=1,05mA.
∆t
t
1,52.10−16
	0,5đ
0,5đ


Câu2 (2,0điểm).Mộtbộpincósuấtđiệnđộngξ=12Vvà điệntrởtrong r=0,2Ω.Ngườitamắc vàohai cực của nó một điện trở R = 3 Ω. Bỏ qua điện trở của dây dẫn.

a) Tìmcường độ dòngđiện trong mạchvàhiệu điệnthếgiữahaicựccủabộpin.(1,0 điểm)
b) Tínhcông suấtcung cấp chođiện trở Rvàcông suấtdo pin cungcấp. (1,0 điểm)
Hướng dẫn giải
	
	Hướngdẫn giải
	Điểm

	a
	ÁpdụngđịnhluậtOhmtoànmạch,cườngđộdòngđiệnchạytrongmạch:
ξ
12

[image: image10]

[image: image11]
I =

=

=3,75A; R + r

3 + 0,2

Hiệuđiệnthếgiữahaiđầuđoạnmạch:
U=IR=3,75×3=11,25V.
	0,5đ
0,5đ

	b
	CôngsuấtcungcấpchođiệntrởR:
PR=RI2=3×3,752=42,1875W
Côngsuấtdopincung cấp:
P=(R+ r).I2=3,2×3,752=45 W
	0,5đ
0,5đ


